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V/v Điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu Hưng Yên, ngày 31 tháng 7 năm 2025 

Kính gửi: 

- Sở Công thương tỉnh Hưng Yên; 

- Các CHXD trực thuộc Công ty; 

- Quý khách hàng. 

Căn cứ Quyết định số 505/QĐ - DVN ngày 01/07/2025 của Tổng công ty Dầu Việt 

Nam - CTCP về việc ban hành danh mục địa bàn xa cảng, xa kho đầu mối, xa cơ sở sản 

xuất xăng dầu (Vùng 2). 

Thực hiện theo Quyết định số:  618/QĐ-DVN ngày 31/07/2025 của Tổng Công ty 

Dầu Việt Nam - CTCP về việc điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu. Công ty Cổ phần 

Xăng dầu Dầu khí Thái Bình (PVOIL Thái Bình) xin thông báo tới Sở Công thương tỉnh 

Hưng Yên, thương nhân nhận quyền bán lẻ, đại lý và các CHXD trực thuộc áp dụng giá 

bán lẻ cho mặt hàng xăng, dầu có hiệu lực từ thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 31/07/2025, 

cụ thể như sau: 

Stt Mặt hàng 
Giá bán lẻ Vùng 1 

(đồng/lít thực tế) 

Giá bán lẻ Vùng 2 

(đồng/lít thực tế) 

01 Xăng RON 95-III 

(Xăng RON95 Mức 3) 

19.840 20.140 

02 Xăng E5 RON 92-II  

(Xăng E5 RON92 Mức 2) 

19.400 19.690 

03 Dầu DO 0,05S-II  

(Dầu Điêzen 0,05S Mức 2) 

19.060 19.290 

04 Dầu DO 0,001S- V  

(Dầu Điêzen 0,001S Mức 5) 

19.360 19.590 

(Giá trên đã  bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường) 

1.        Mức giá bán lẻ Vùng 1 là giá bán niêm yết tại Cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ 

thống phân phối xăng dầu của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình tại:  

- Phường:  Phố Hiến, Sơn Nam, Hồng Châu, Mỹ Hào, Đường Hào, Thượng Hồng. 

- Xã: Tân Hưng, Hoàng Hoa Thám, Tiên Lữ, Tiên Hoa, Quang Hưng, Đoàn Đào, 

Tiên Tiến, Tống Trân, Lương Bằng, Nghĩa Dân, Hiệp Cường, Đức Hợp, Ân Thi, Xuân 

Trúc,  Ngũ Lão, Nguyễn Trãi, Hồng Quang, Khoái Châu, Triệu Việt Vương, Việt Tiến, 

Chí Minh, Châu Ninh, Yên Mỹ, Việt Yên, Hoàn Long, Nguyễn Văn Linh, Như Quỳnh, 

Lạc Đạo, Đại Đồng, Nghĩa Trụ, Phụng Công, Văn Giang, Mễ Sở. 

2.         Mức giá bán lẻ Vùng 2 là giá bán niêm yết tại Cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ 

thống phân phối của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình tại: 

- Phường: Thái Bình, Trần Lãm, Trần Hưng Đạo, Trà Lý, Vũ Phúc. 

- Xã: Thái Thuỵ, Đông Thuỵ Anh, Bắc Thuỵ Anh, Thuỵ Anh, Nam Thuỵ Anh, Bắc 

Thái Ninh, Thái Ninh, Đông Thái Ninh, Nam Thái Ninh, Tây Thái Ninh, Tây Thuỵ Anh, 

Tiền Hải, Tây Tiền Hải, Ái Quốc, Đồng Châu, Đông Tiền Hải, Nam Cường, Hưng Phú, 

Nam Tiền Hải, Đông Hưng, Bắc Tiên Hưng, Đông Tiên Hưng, Nam Đông Hưng, Bắc 

Đông Quan, Bắc Đông Hưng, Đông Quan, Nam Tiên Hưng, Tiên Hưng, Quỳnh Phụ, Minh 

Thọ, Nguyễn Du, Quỳnh An, Ngọc Lâm, Đồng Bằng, A Sào, Phụ Dực, Tân Tiến, Hưng 



Hà, Tiên La, Lê Quý Đôn, Hồng Minh, Thần Khê, Diên Hà, Ngự Thiên, Long Hưng, Kiến 

Xương, Lê Lợi, Quang Lịch, Vũ Quý, Bình Thanh, Bình Định, Hồng Vũ, Bình Nguyên, 

Trà Giang, Vũ Thư, Thư Trì, Tân Thuận, Thư Vũ, Vũ Tiên, Vạn Xuân. 

Trân trọng thông báo! 
Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Phó GĐ (để biết); 

- P.KD; P.TCKT; CN HƯNG YÊN (thực hiện); 

- Lưu: VT. 

  
 


